
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc
Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Hồ Văn An 12/12/2004 Nam Hmông 10A4 Nội trú

2 Đinh Văn Bắc 10/07/2005 Nam Kinh

3 Vi Văn Binh 05/04/2004 Nam Nùng 10A3

4 Lã Thị Chi 09/08/2005 Nữ Tày 10A5

5 H Đạt Rơ Liêng 08/11/2005 Nữ Mnông 10A2

6 Ma Văn Dỉa 20/05/2002 Nam Mnông 10A5 Nội trú

7 H Đô Ntơr 28/04/2002 Nữ Mnông 10A5

8 Vi Văn Đông 08/08/2004 Nam Nùng 10A4

9 Lộc Văn Du 03/11/2005 Nam Mường 10A2

10 Lâm Thị Dung 09/10/2005 Nữ Tày 10A1

11 H Dung Rơ Lưk 03/01/2005 Nữ Mnông 10A2 Nội trú

12 Y Giáp Pang Ting 14/02/2004 Nam Mnông 10A5

13 Hoàng Văn Hải 20/11/2003 Nam Hmông 10A2 Nội trú

14 Hà Quốc Hậu 10/04/2005 Nam Thái 10A5

15 Lò Thị Hồng 27/03/2005 Nữ Mường 10A1

16 Trần Thị Ngọc Huế 06/02/2005 Nữ Kinh 10A4

17 Dương Thị Thu Huyền 09/06/2005 Nữ Nùng 10A3

18 H Huyền Ndu 23/03/2005 Nữ Mnông 10A5

19 Lâm Bảo Khanh 17/09/2005 Nam Tày 10A2

20 Y Kiếp Pang Ting 05/04/2004 Nam Mnông 10A3

21 Y Kiệt Rơ Lưk 28/01/2005 Nam Mnông 10A2

22 H Kiều Rơ Lưk 12/10/2004 Nữ Mnông 10A5

23 Trương Thị Liên 21/10/2005 Nữ Tày 10A3

24 Nguyễn Mai Linh 07/10/2005 Nữ Kinh 10A2

25 Nguyễn  Ngọc Linh 03/09/2005 Nam Kinh 10A4

26 Hoàng Văn Minh 28/10/2005 Nam Kinh 10A1

27 Lã Minh Nghĩa 02/09/2005 Nam Tày 10A3

28 Nguyễn  Thị Như Ý 14/02/2005 Nữ Kinh 10A2

29 Đào Thị Hoài Phương 30/08/2005 Nữ Kinh 10A4

30 Y Quyên Buỗc 26/08/2004 Nam Mnông 10A3 Nội trú

31 Y Sep Jiê 10/02/2005 Nam Mnông 10A3 Nội trú

32 Lành Thị Kim Thi 24/11/2005 Nữ Tày 10A5

33 Y Thiết Kră Janh 14/02/2004 Nam Mnông 10A4 Nội trú

34 H Thông Rơ Lưk 20/03/2004 Nữ Mnông 10A4

35 Y Thú Čil 15/09/2005 Nam Mnông 10A3

36 Đặng Thuận 01/01/2004 Nam Kinh

37 Lường Thị Thanh Thúy 18/02/2005 Nữ Tày 10A1

38 Đàm Thị Thùy 25/11/2005 Nữ Nùng 10A5

39 Nông Thị Trang 20/05/2005 Nữ Tày 10A3

40 Nguyễn Minh Tuấn 03/09/2005 Nam Kinh 10A4

41 H Tuyết Pang Ting 05/04/2004 Nữ Mnông 10A3

42 Nguyễn Hoàng Việt 09/11/2005 Nam Kinh 10A4

43 Nguyễn Thị Bảo Yến 13/11/2005 Nữ Kinh 10A1
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